
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ PLEIKU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 83 /QĐ-UBND Pleiku, ngày 17 tháng 01 năm 2024 

                                     

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận  

sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ- TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm;  

Căn cứ Kế hoạch số 2582/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND thành 

phố Pleiku về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

thành phố Pleiku năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 ban hành Quy chế 

hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố 

Pleiku năm 2023. 

Căn cứ Biên bản họp ngày 30/12/2023 của Hội đồng đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP thành phố Pleiku năm 2023 về việc đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP thành phố Pleiku năm 2023; 

Theo đề nghị của phòng Kinh tế tại Công văn số 39/KT ngày 11/01/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản 

phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố 

Pleiku năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 03 sao 

(***): 18 sản phẩm của 07 chủ thể. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 



 

2. Sản phẩm đạt 03 sao nêu trên được UBND thành phố Pleiku cấp Giấy 

công nhận, được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “OCOP” và thứ hạng sao in trên 

bào bì sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân 

hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm và các quy định hiện hành. 

Kết quả công nhận có giá trị trong thời hạn 03 (ba) năm, kể từ ngày ký 

Quyết định công nhận. 

Điều 2. Giao phòng Kinh tế thành phố Pleiku (Cơ quan thường trực 

Chương trình OCOP thành phố) có trách nhiệm thực hiện công bố, công khai 

sản phẩm và tham mưu UBND thành phố tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các 

sản phẩm được công nhận xếp hạng OCOP; hướng dẫn UBND các xã, phường 

và các chủ thể thực hiện việc sử dụng và in logo lên sản phẩm OCOP, hạng sao 

lên sản phẩm được công nhận theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra 

định kỳ sản phẩm hàng năm; đề xuất xử lý nếu các chủ thể vi phạm quy chế sử 

dụng nhãn hiệu logo OCOP và các quy định khác của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ, Phó 

Trưởng phòng phụ trách chung phòng Kinh tế, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Chủ tịch UBND các xã, phường: Trà Bá, Yên Thế, Chư Ă, Diên Phú, 

Hội Phú, An Phú, Hoa Lư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và chủ 

thể sản phẩm có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở NN và PTNT tỉnh; 

- TTr Thành uỷ (báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND TP: 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Phúc Ánh 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục: 

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC CÔNG NHẬN HẠNG 03 SAO NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của UBND thành phố Pleiku) 

 

STT TÊN SẢN PHẨM CHỦ THỂ ĐỊA CHỈ 
ĐIỂM 

SỐ 

PHÂN 

HẠNG 

SAO 

1 Giò lụa thủ công 
Công ty TNHH MTV Trần 

Lâm Gia Phát 

Hẻm 353/12 Trường Chinh, tổ 1, 

phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
67,4 3 

2 
Xúc xích heo sọc 

dưa 

Công ty TNHH MTV Trần 

Lâm Gia Phát 

Hẻm 353/12 Trường Chinh, tổ 1, 

phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
67,8 3 

3 
Xúc xích tôm Biển 

Hồ 

Công ty TNHH MTV Trần 

Lâm Gia Phát 

Hẻm 353/12 Trường Chinh, tổ 1, 

phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
68,1 3 

4 Xúc xích gà lá é 
Công ty TNHH MTV Trần 

Lâm Gia Phát 

Hẻm 353/12 Trường Chinh, tổ 1, 

phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
67,9 3 

5 
Gà đồng bào xông 

khói 

Công ty TNHH MTV Trần 

Lâm Gia Phát 

Hẻm 353/12 Trường Chinh, tổ 1, 

phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
68,1 3 



 

STT TÊN SẢN PHẨM CHỦ THỂ ĐỊA CHỈ 
ĐIỂM 

SỐ 

PHÂN 

HẠNG 

SAO 

6 

Thực phẩm bổ 

sung – Sâm 

Trường Sinh 

Công ty TNHH Phát triển 

Khoa học Quốc tế Trường 

Sinh 

583 Võ Văn Kiệt, P. Yên Thế, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
68,6 3 

7 

Lagomé Robusta + 

Arabica mật ong cà 

phê hạt rang 

Công ty TNHH MTV SX-

TM&DV Vĩnh Bình Tây 

Nguyên 

988 Lê Duẩn, xã Chư Ă, TP. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 
60 3 

8 

Lagomé cà phê bột 

cao cấp vị ngọt 

nồng nàn Robusta 

+ Arabica mật ong 

Công ty TNHH MTV SX-

TM&DV Vĩnh Bình Tây 

Nguyên 

988 Lê Duẩn, xã Chư Ă, TP. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 
61,6 3 

9 

Lagomé Robusta 

mật ong cà phê bột 

nguyên chất 

Công ty TNHH MTV SX-

TM&DV Vĩnh Bình Tây 

Nguyên 

988 Lê Duẩn, xã Chư Ă, TP. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 
65 3 

10 

Trường an Nước 

tương đậu nành 

Tương Việt Hoa 

Sen 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thành 

Phúc 

14 Nguyễn Siêu, xã Diên Phú, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
66,8 3 

11 
Tương cà Tương 

Việt Hoa Sen 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thành 

Phúc 

14 Nguyễn Siêu, xã Diên Phú, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
67,2 3 



 

STT TÊN SẢN PHẨM CHỦ THỂ ĐỊA CHỈ 
ĐIỂM 

SỐ 

PHÂN 

HẠNG 

SAO 

12 
Tương đen Tương 

Việt Hoa Sen 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thành 

Phúc 

14 Nguyễn Siêu, xã Diên Phú, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
66,6 3 

13 
Tương ớt Tương 

Việt Hoa Sen 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thành 

Phúc 

14 Nguyễn Siêu, xã Diên Phú, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
63,9 3 

14 
Tiêu đen Thuỳ 

Dung 

Công ty TNHH MTV Thuỳ 

Dung Gia Lai 

459 Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, 

TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
64,4 3 

15 
Tiêu trắng Thuỳ 

Dung 

Công ty TNHH MTV Thuỳ 

Dung Gia Lai 

459 Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, 

TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
64,3 3 

16 
Trà tía tô Trường 

Phú 

Hộ Kinh doanh Nguyễn Vũ 

Phú Trường 

Thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 
58,6 3 

17 
Nước lau sàn thảo 

dược tinh dầu sả 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Kim Anh (Cơ sở sản xuất tinh 

dầu An Thiên) 

90 Tô Vĩnh Diện, P. Hoa Lư, TP. Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
59,4 3 

18 
Tinh dầu sả An 

Thiên 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Kim Anh (Cơ sở sản xuất tinh 

dầu An Thiên) 

90 Tô Vĩnh Diện, P. Hoa Lư, TP. Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
62,2 3 
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